
                                                                                                                                                                                 Giáo Viên : Cô Quỳnh, cô Sương

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

6:45 - 7:15
7:15 - 7:30

8:00 - 8:15

8:15 - 8:30
Mỹ Thuật

Chấm màu hồ nước

Toán học nền tảng
Sắp xếp số lượng tương 

ứng với số 1,2

Khám phá thực phẩm 
Gọt vỏ quả bơ và thái nhỏ

Nhân biết- tập nói
Nhận biết:

tập nói về nước

Môi trường tự nhiên 
Nhận biết về nước và đất liền

8:45 - 9:15
Hoạt động ngoài trời

TCVĐ: Bật vào vòng chơi tự 
do

Hoạt động ngoài rời
VTCDG: Trốn tìm, chơi tự do

Hoạt động ngoài trời
Vui chơi tự do ngoài sân

Hoạt động ngoài trời
HĐ xe đạp
Chơi tự do

Hoạt động ngoài trời
Vui chơi tự do

9:15 - 9:30
Lích thiêp nhã nhặn

Lắng nghe và tuân thủ hiệu 
lệnh khi lắc chuông

Hoạt động cá nhân
Vận động theo nhạc

Hoạt động cá nhân
Ôn tập: Mở cúc bấm

Cảm thụ tác phẩm văn học
Chú sâu sâu

Hoạt động cá nhân
Ôn tập: VĐTN: Màu hoa

9:30 -10:00
Hoạt động vui chơi

Cá sấu lên bờ
Hoạt động vui chơi

Lăn bóng
Hoạt động vui chơi

HĐ Lego
Hoạt động vui chơi

Đọc sách
Hoạt động vui chơi

HĐ Giáo cụ

15:00 - 15:15
Cảm thụ âm nhạc 
VĐTN: Màu hoa

Môi trường xã hội
 Nhận biết nước ngập

Toán học nên tảng 
Ghép hình theo khuôn mẫu 

từ hình vuông, hình tròn

Khám phá khoa học - Công 
nghệ 

Quan sát mô hình

Rèn luyện thể chất
Đi theo đường Zich Zac

15:15- 15:30
Hoạt động vui chơi

HĐ học tập
Hoạt động vui chơi

Xúc hạt
Hoạt động vui chơi

Ghép tranh 3-4 mảnh
Hoạt động vui chơi
Vận động theo nhạc

Hoạt động vui chơi
Chia sẻ đồ chơi

15:30- 16:00
Hoạt động Cá nhân
 Ôn tập mở cúc bấm

Hoạt động Cá nhân
HĐ giáo cụ

Hoạt động Cá nhân
Vui chơi tự do

Hoạt động Cá nhân
Hoạt động giáo cụ

Sinh hoạt cuối tuần

16:00- 16:30

16:30 - 17:00

BUỔI CHIỀU

Trực nhật/ sắp xếp lớp học Sinh hoạt vòng tròn

Thủ tục chia tay cuối ngày / Trả trẻ / Học ngoài giờ

KẾ HOẠCH TUẦN 3  LỚP ELITE B1
Chủ Đề: Nước

( Từ Ngày 11/5/2026 đến ngày 15/5/2026)

THỜI GIAN

BUỔI SÁNG

Đón trẻ/ Trực nhật
Thể dục sáng

Sinh hoạt vòng tròn đầu ngày/ Điểm Danh
Checkboard thói quen tốt / Trao yêu thương đầu ngày / Chủ đề của hôm nay / Điều con muốn nói: Bài tập nhịp tim


